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CHỦ ĐỀ “TÁI CHẾ”
I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ
	TT PHT


	TT KHỐI


	Mục tiêu chủ đề
 
	Nguồn
	Nội dung chủ đề 
 
 
	Hoạt động chủ đề
 
 
	 Tài nguyên học liệu
 
 
	Phạm vi thực hiện
 
 
	Địa điểm tổ chức
 
 
	Thuộc lĩnh vực
 
 
	Mục tiêu nội dung cốt lõi 4 T
	CHỦ ĐỀ: "TÁI CHẾ"
	Ghi chú về sự điều chỉnh so với KH chung NT
(nếu có)
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N 1
	N 2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giấy
	Túi Ni long
	

	 
	 
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	.
	 
	.
	.
	4
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Phát triển vận động

	 
	 
	 
	.
	.
	2
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

	 
	.
	 
	.
	.
	1
	.
	.
	.

	 
	 
	
	 
	 
	Bài 4:
- Hô hấp: Hít vào, thở ra
- Tay: Đưa ra trước, gập khuỷu tay
- Chân: Đứng, nhún chân, khuỵu gối
- Bụng: Đứng cúi người về phía trước
- Bật: Bật tách khép chân
	thể dục bài 4
	lớp
	Sân chơi
	Thể chất
	1
	TDS
	TDS
	 

	 
	 
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.

	 
	 
	* Vận động: bò, trườn trèo

	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.

	52
	19
	Thể hiện sự dẻo dai, khả năng phối hợp khéo léo khi thực hiện vận động bò trong đường zic zăc (có 5 điểm zic zắc, mỗi điểm cách nhau 2m) không chệch ra ngoài 
	KQMĐ
	Bò trong đường zic zăc qua 5 điểm, mỗi điểm cách nhau 2m
	HĐH: Bò trong đường dích dắc qua 5 điểm
	 
	lớp
	Lớp học
	Thể chất
	1
	 
	HĐH
	 

	 
	 
	* Vận động: bật, nhảy

	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	91
	33
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật tiến liên tục về phía trước
	NDCT
	
- Bật liên tiếp về phía trước
	HĐH, HĐNT: Bật liên tục về phía trước
	 
	lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	HĐH
	 
	 

	 
	 
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt

	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	 
	 
	 
	 
	Gấp nguyên học liệu thành các đồ dùng 
	HDG: Gấp cái quạt
	 
	lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	HĐG
	HĐG
	 

	131
	48
	Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm thông thường
	ĐP
	Sử dụng kéo, hồ dán, bút chì, băng keo để tạo ra các sản phẩm
	HĐG: Cắt dán ,  vẽ
	Xé dán bông hoa
	lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	.
	 
	.
	.
	2
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

	.
	 
	.
	.
	
	.
	.
	.

	 
	 
	 
	 
	 
	HĐG: Trò chuyện về nấu  món ăn, Trò chuyện một số món ăn, các dạng chế biến đơn giản của món ăn. Nhận biết các bữa ăn trong ngày trong CĐ Tái chế
	 
	lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe

	.
	 
	.
	.
	2
	.
	.
	 

	179
	66
	Biết cách phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	TLHD
	Mối liên quan  giữa ăn uống ( ăn đồ ôi thiu, uống nước lã) và bệnh tật(ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì)
	ĐTT, HĐC: Trò chuyện và hướng dẫn trẻ về tầm quan trọng của việc ăn uống liên quan đến sức khỏe
	 
	lớp
	Lớp học
	Thể chất
	1
	ĐTT
	ĐTT
	 

	 
	 
	 
	 
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
	HĐVS: Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	1
	VS-AN
	VS-AN
	 

	 
	 
	 
	 
	Trẻ bỏ rác đúng nơi quy định
	HĐNT+ HĐVS: Nhắc nhở trẻ bỏ rác đúng nơi quy định
	Bỏ rác đúng nơi quy định
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	HĐNT
	VS-AN
	 

	 
	 
	 
	GDG
	Tập luyện để cơ thể khỏe mạnh và con người có được trạng thái thoải mái về thể chất và tinh thần
	HĐNT: Tập luyện để cơ thể khỏe mạnh và con người có được trạng thái thoải mái về thể chất và tinh thần
	 
	lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	HĐNT
	HĐNT
	 

	192
	73
	Có khả năng nhận biết một số biểu hiện đặc trưng khi ốm và bước đầu biết cách phòng tránh. Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu, sốt.
	KQMĐ
	Một số biểu hiện khi bị chảy máu, đau
	ĐTT, HĐNT, HĐC: Trò chuyện và hướng dẫn trẻ cách phòng tránh khi trẻ có biểu hiện chảy máu, bị đau
	 
	lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	ĐTT
	ĐTT
	 

	 
	 
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh

	.
	 
	 
	 
	
	.
	.
	 

	206
	80
	Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp
	KQMĐ
	- Trẻ Biết  một số trường hợp khẩn cấp: cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu.
''- Trẻ  Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp: cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu.
	HĐNT: Quan sát một số trường hợp nguy hiểm: cháy, ngã xuống nước, chảy máu
Thực hànhgọi người lớn giúp đỡ khi thấy trường hợp nguy hiểm
	 
	lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	HĐNT
	HĐNT
	 

	 
	 
	 
	GDG
	Ứng phó với tình huống/nguy cơ nguy hiểm (bị bắt nạt, …) , cần tìm kiếm sự giúp đỡ của mọi người xung quanh
	HĐC: Hương dẫn trẻ ứng phó với tình huống/nguy cơ nguy hiểm (bị bắt nạt, …) , cần tìm kiếm sự giúp đỡ của mọi người xung quanh
	 
	lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	HĐC
	HĐC
	 

	 
	 
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	.
	 
	.
	.
	2
	.
	.
	 

	 
	 
	A. Khám phá khoa học

	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	 

	 
	 
	2. Đồ vật

	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	 

	 
	 
	* Đồ dùng, đồ chơi

	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	 

	237
	11
	Biết phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 1-2 dấu hiệu
	NDCT
	Phân loại đò dùng, đồ chơi theo đặc điểm, công dụng
	HĐG: Phân biệt màu sắc, công dụng của đồ dùng, đồ chơi
	 
	Khối
	Lớp học
	Nhận thức
	1
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	4. Một số hiện tượng tự nhiên

	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	 

	 
	 
	*Nước

	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	 

	296
	38
	 Hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	 
	Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ
	HĐH: khám phá túi Ni Lông 5E
	 
	lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐNT
	HĐH
	 

	 
	 
	5. Công nghệ

	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	 

	 
	 
	 
	 
	Trẻ làm quen với máy tính để bàn, máy vi tính xách tay, làm quen với mở khóa bằng vân tay, làm quen với ma QR
	HĐG, HĐC: Trẻ thao tác đơn giản với máy tính, mở khóa bằng vân tay, quét mã QR
	 
	lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐC
	HĐC
	 

	308
	44
	Thực hiện được một số thao tác đơn giản với máy tính
	ĐP
	Biết Thực hành một số thao tác cơ bản với máy tính
	HĐG: Thực hành thao tác với máy tính:  tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột (kích đơn)
	 
	lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	 

	 
	 
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm

	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	 

	320
	48
	Nhận biết chữ số, số lượng, số thứ tự 3
	NDCT
	Đếm các nhóm đối tượng
So sánh số lượng của 2 nhóm trong phạm vi 3
	HĐH, HĐG: Đếm và nhận biết số lượng trong phạm vi 3 5E
	 
	lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	1
	HĐH
	 
	 

	358
	63
	Biết sử dụng các số từ 1 - 5 để chỉ số lượng, số thứ tự
	KQMĐ
	 biết sử dụng các con số từ 1-5  
	HĐG: sử dụng các con số trong góc học tập, góc bán hàng
	 
	lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	5. Hình dạng

	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	 

	383
	71
	Nhận biết và gọi tên được các hình thoi, hình ô van và nhận dạng các hình đó trong thực tế
	ĐP
	Nhận biết và gọi tên các hình thoi, hình ô van và nhận dạng các hình đó trong thực tế
	HĐC+ HĐG: Nhận biết và gọi tên các hình thoi, hình ô van và nhận dạng các hình đó trong thực tế
	 
	lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐG
	HĐG
	 

	384
	72
	Biết sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản
	KQMĐ
	Sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản
	HĐNT: Sử dụng lá cây, sỏi tạo ra các hình
	 
	lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐNT
	HĐNT
	 

	 
	 
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	 

	 
	 
	A. Nghe hiểu lời nói

	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	 

	 
	 
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	NDCT
	Lắng nghe, kể chuyện và đặt câu hỏi theo nội dung các câu truyện chủ đề Tái chế
	HĐH: Kể chuyện cho trẻ nghe: Vương Quốc rác
	 
	khối
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	 
	HĐH
	 

	 
	 
	 
	 
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề TC
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề TC
	 
	khối
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	 

	 
	 
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	KQMĐ
	- Đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao về chủ đề Tái chế
	HĐH: Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Vè bảo vệ môi trường
	 
	khối
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	HĐH
	 
	 

	469
	17
	Biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở
	KQMĐ
	Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh trong trường lớp mầm non.
	ĐTT: Nhắc trẻ nói to, rõ ràng, điều chỉnh giọng nói phù hợp với từng hoàn cảnh
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	ĐTT
	ĐTT
	 

	 
	 
	C. Làm quen với việc đọc viết

	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	 

	 
	 
	 
	 
	Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau. Cầm sách đúng chiều và mở sách, xem tranh và "đọc" truyện chủ đề nghề nghiệp
	HĐC+HĐG: Góc sách: Xem sách, tranh, làm sách, tập kể chuyện theo tranh; nghe đọc chuyện; xem tranh chuyện,.. về chủ đề Tái Chế
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	HĐG
	HĐG
	 

	490
	26
	Có khả năng nhận ra kí hiệu thông thường trong cuộc sống
	KQMĐ
	Nhận biết ký hiệu thông thường ở nhà vệ sinh
	VS-AN: Dạy trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết nhận ra kí hiệu thông thường trong nhà vệ sinh
	Đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	VS-AN
	VS-AN
	 

	497
	28
	Có khả năng nhận dạng về một số chữ cái và tô, đồ các nét chữ
	NDCT
	Nhận dạng một số chữ cái
	HĐG: Nhận dạng chữ cái a,b,c để xếp theo quy tắc
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	 

	 
	 
	A. Phát triển tình cảm

	.
	 
	.
	.
	
	.
	.
	 

	 
	 
	1. Thể hiện ý thức về bản thân

	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	 

	 
	 
	 
	 
	Những điều trẻ thích như xem ti vi.
Giáo dục trẻ an toàn khi ăn uống.
	HĐG:Dạy trẻ một số kĩ năng an toàn trong ăn uống(N3) (SEL)
	 
	Lớp
	Lớp học
	TCKNXH
	 
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh

	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	HĐNT: Ai đáng yêu hơn. (SEL)
	 
	khối
	Lớp học
	TCKNXH
	 
	 
	HĐNT
	 

	 
	 
	B. Phát triển kỹ năng xã hội

	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	 

	 
	 
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	 

	 
	 
	2. Quan tâm đến môi trường

	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	 

	584
	39
	Biết bảo vệ môi trường sống của các con vật sống dưới nước: không vứt rác, túi nilong, chất bẩn xuống nước
	BĐKH
	Trẻ biết bảo vệ môi trường sống của các con vật sống dưới nước:Không vứt rác, túi nilong, chất bẩn xuống nước
	HĐNT: Trò chuyện với trẻ về bảo vệ  môi trường sống của các con vật sống dưới nước:Không vứt rác, túi nilong, chất bẩn xuống nước   (SEL)
	 
	Khối
	Lớp học
	TCKNXH
	 
	HĐNT
	HĐNT
	 

	588
	31
	Biết bảo vệ môi trường xung quanh khi được nhắc nhở
	KQMĐ
	
'- Giữ gìn, bảo vệ môi trường: bỏ rác đúng nơi quy đinh
	HĐH: Dạy trẻ bảo vệ môi trường(N2); 
 Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định(N3)   (SEL)
	 
	Khối
	Lớp học
	TCKNXH
	 
	HĐH
	HĐH
	 

	 
	 
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	 

	 
	 
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật

	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	 

	 
	 
	 
	 
	Khuyến khích trẻ làm động tác mô phỏng, và sử dụng các từ gợi cảm khi nghe âm thanh gợi cảm của các bài hát về nghề nghiệp.
	HĐC: Nghe hát các bài 
hát về chủ đề Tái Chế  
	 
	Khối
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	HĐC
	HĐC
	 

	 
	 
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	 

	 
	 
	 
	 
	- Hát đúng lời ca đúng giai điệu và thể hiện sắc thái tình cảm của các bài hátvề chủ đề Tái chế
	HĐH: Dạy trẻ KNCH bài Con diều giấy  
	 
	khối
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	HĐH
	 
	 

	 
	 
	2. Hoạt động tạo hình

	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	 

	611
	40
	Biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm
	KQMĐ
	- Quan sát ngắm nhìn các tác phẩm nghệ thuật được tạo nên từ các nguyên vật liệu khác nhau.
- Lựa chọn, sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm đa dạng, phong phú.
	
HĐG: Hướng dẫn trẻ lựa chọn các nguyên vật liệu tạo ra sp tạo hình rồi nhận xét sp tạo hình đó. 

	 
	Khối
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	HĐNT: Nhặt lá cây xếp hình bé thích; Nhặt lá cây xếp hình ngôi nhà; Nhặt sỏi xếp hình bé thích  (SEL)
	 
	Khối
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	HĐNT
	HĐNT
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 HĐH, HĐG: Góc nghệ thuật
	 
	Khối
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)

	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	 

	632
	48
	Có khả năng lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc
	KQMĐ
	- Vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích.
- Tự sáng tạo, vận động sao cho phù hợp với nhịp điệu âm nhạc.
	
HĐG:  Hướng dẫn trẻ vận động theo nhạc, sáng tạo các vận động sao cho phù hợp   
	 
	Khối
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	HĐH: Làm túi giấy thay thế túi li nông EDP
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	1
	 
	HĐH
	 

	644
	52
	Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	KQMĐ
	Đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	HĐG: Gợi ý để trẻ đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	HĐG
	HĐG
	 

	
	
	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	
	
	
	
	7
	35
	35
	

	
	
	- Lĩnh vực thể chất (Phần chăm sóc, nuôi dưỡng, PTTNTT)
	
	
	
	
	4
	13
	13
	

	
	
	                                                                    - Lĩnh vực nhận thức
	
	
	
	
	2
	6
	5
	

	
	
	                                                                    - Lĩnh vực ngôn ngữ
	
	
	
	
	2
	6
	6
	

	
	
	                                                                    - Lĩnh vực TCKNXH
	
	
	
	
	2
	3
	4
	

	
	
	                                                                    - Lĩnh vực thẩm mỹ
	
	
	
	
	1
	7
	7
	

	
	
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	
	
	
	
	
	35
	35
	

	
	
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	
	
	
	
	
	3
	3
	

	
	
	                  - TDS
	
	
	
	
	
	1
	1
	

	
	
	                  - Hoạt động góc
	
	
	
	
	
	13
	13
	

	
	
	                  - HĐNT
	
	
	
	
	
	7
	6
	

	
	
	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	
	
	
	
	
	3
	4
	

	
	
	                  - HĐC
	
	
	
	
	
	3
	3
	

	
	
	                  - Thăm quan dã ngoại
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	
	
	 -  Lễ hội
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	
	
	                  - Hoạt động học
	
	
	
	
	
	5
	5
	

	
	
	                            Chia ra:   + Giờ thể chất
	
	
	
	
	
	1
	1
	

	
	
	                                             + Giờ nhận thức
	
	
	
	
	
	1
	1
	

	
	
	                                             + Giờ ngôn ngữ
	
	
	
	
	
	1
	1
	

	
	
	                                             + Giờ TC-KNXH
	
	
	
	
	
	1
	1
	

	
	
	                                             + Giờ thẩm mỹ
	
	
	
	
	
	1
	1
	








II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1: Giấy
	1 tuần
	24/11/2025- 29/11/2025
	Phạm Thị Thìn
	

	Nhánh 2: Túi NiLông
	1 tuần
	1/12/2025- 6/12/2025
	Nguyễn Thị Dương
	



III. CHUẨN BỊ

	Người thực hiện
	Nhánh 1 “Giấy”
	Nhánh 2 “Túi li nông”

	





Giáo viên
	- Chuẩn bị nội dung các bài dạy theo chủ đề nhánh “ Giấy”. Thiết kế các hoạt động khám phá, quan sát, trò chuyện về chủ đề nhánh “Giấy”, giúp trẻ chủ động, tích cực tham gia.
- Tạo môi trường để trẻ hoạt động, sách báo liên quan đến chủ đề nhánh “Giấy”.
- Chuẩn bị tranh ảnh về chủ đề nhánh “Giấy”.
- Tranh cung cấp kiến thức, mẫu mã gợi ý của cô về cách làm 1 số đồ dùng, đồ chơi chủ đề nhánh “Giấy”...
- Các loại NVL: Các loại, len, vải, giấy vụn, hộp bìa, màu nước, màu sáp, vỏ chai các loại nước, méch xốp, vải dạ...
- Tranh lôtô, biểu bảng, ĐD để trẻ học tập, bài soạn trên vi tính, băng đĩa liên quan đến chủ đề nhánh “Giấy”.
- Cô tìm hiểu về đặc điểm, cách sử dụng 1 số loại đồ dùng đồ chơi gần gũi để dạy trẻ.
- Lựa chọn, sưu tầm một số bài thơ, bài hát câu chuyện, câu đố tranh ảnh, sách chuyện về  chủ đề nhánh “Giấy”
- Tuyên truyền phòng bệnh: Một số bệnh thay đổi theo mùa.
	- Chuẩn bị nội dung các bài dạy theo chủ đề nhánh “Túi ni lông”. Thiết kế các hoạt động khám phá, quan sát, trò chuyện về chủ đề nhánh “Túi ni lông”, giúp trẻ chủ động, tích cực tham gia.
- Tạo môi trường để trẻ hoạt động, sách báo liên quan đến chủ đề nhánh “Túi ni lông”.
- Chuẩn bị tranh ảnh về chủ đề nhánh “Túi ni lông”.
- Tranh cung cấp kiến thức, mẫu mã gợi ý của cô về cách làm 1 số đồ dùng, đồ chơi chủ đề nhánh “Túi ni lông”...
- Các loại NVL: Các loại, len, len, vải, giấy vụn, hộp bìa, màu nước, màu sáp, vỏ chai các loại nước, méch xốp, vải dạ...
- Tranh lôtô, biểu bảng, ĐD để trẻ học tập, bài soạn trên vi tính, băng đĩa liên quan đến chủ đề nhánh “Túi ni lông”.
- Cô tìm hiểu về đặc điểm, cách sử dụng 1 số loại đồ dùng đồ chơi gần gũi để dạy trẻ.
- Lựa chọn, sưu tầm một số bài thơ, bài hát câu chuyện, câu đố tranh ảnh, sách chuyện về  chủ đề nhánh “Túi ni lông”
- Tuyên truyền phòng bệnh: Một số bệnh thay đổi theo mùa .

	Nhà trường
	- Bổ sung tranh cung cấp kiến thức, lô tô về chủ đề nhánh “Giấy”
- Cơ sở vật chất, môi trường bên ngoài cho trẻ hoạt động.
	- Bổ sung tranh cung cấp kiến thức, lô tô về chủ đề nhánh “Túi ni lông”
- Cơ sở vật chất, môi trường bên ngoài cho trẻ hoạt động.

	Phụ huynh
	- Ủng hộ các nguyên học liệu (sách báo, tranh ảnh, tạp chí...) liên quan chủ đề nhánh “Giấy”
	- Ủng hộ các nguyên học liệu (sách báo, tranh ảnh, tạp chí...) liên quan chủ đề nhánh “Túi ni lông”

	Trẻ
	- Tâm thế, sức khỏe tốt để tích cực tham gia vào các hoạt động khám phá chủ đề.	
- Cùng cô xây dựng môi trường trong các góc chơi phù hợp với chủ đề.
- Tìm và sưu tầm những NVL mang đến lớp thực hiện các hoạt động.
	- Tâm thế, sức khỏe tốt để tích cực tham gia vào các hoạt động khám phá chủ đề.	
- Cùng cô xây dựng môi trường trong các góc chơi phù hợp với chủ đề.
- Tìm và sưu tầm những NVL mang đến lớp thực hiện các hoạt động.



IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ
1. Đón trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	- Mở cửa thông thoáng phòng lớp, vệ sinh, lau dọn các khu vực trong và ngoài lớp. 
- Trao đổi với phụ huynh về sức khoẻ trẻ và trao đổi với giáo viên hàng ngày. 
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ: Trang phục, đồ dùng cá nhân 
- Trao đổi tình hình học tập của trẻ ở lớp, ở nhà để có những điều chỉnh kịp thời. 
- Trò chuyện và hướng dẫn trẻ cách phòng tránh khi trẻ có biểu hiện chảy máu, bị đau
- Nhắc trẻ nói to, rõ ràng, điều chỉnh giọng nói phù hợp với từng hoàn cảnh
- Giáo dục về cách bảo vệ môi trường đối với sức khỏe con người. 
- Xem hình ảnh, video: Phân loại rác; Những việc làm bảo vệ môi trường... 
- Xem tranh ảnh, album, nghe kể chuyện, Nghe các bản nhạc, bài hát về tái chế túi nilong
- Trò chuyện và hướng dẫn trẻ về tầm quan trọng của việc ăn uống liên quan đến sức khỏe
	



2. Thể dục sáng

	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	1. Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, đi với các kiểu đi (Thường, kiễng, hạ gót chân, khom lưng, nhanh, chậm).
2. Trọng động:
Bài 4:
- Hô hấp: Hít vào, thở ra
- Tay: Đưa ra trước, gập khuỷu tay
- Chân: Đứng, nhún chân, khuỵu gối
- Bụng: Đứng cúi người về phía trước
- Bật: Bật tách khép chân
3. Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng.
+ Trẻ có ý thức tham gia hoạt động thể dục
*/ Chuẩn bị:
- Sân tập: cờ, lơ
- Nhạc tập thể dục chủ đề “ Tái chế” 
*/ Tổ chức hoạt động
+ Cho trẻ vẫy cờ hoa theo nhạc: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”
+ Thực hiện tập các động tác theo nhạc bài hát : "Không xả rác" 
(Mỗi ĐT: 4 lần. 8 nhịp)
- Chơi trò chơi
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng vào trong lớp
	



3. Hoạt động học
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	

Nhánh 1 “Giấy”

	Ngày 24/12/2025
	Ngày 25/11/2025
	Ngày 26/11/2025
	Ngày 27/11/2025
	Ngày 28/11/2025
	Ngày 29/11/2025
	

	
	PTTCKN-XH
Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định (SEL)
	PTNT
Đếm và nhận biết số lượng trong phạm vi 3 5E
	PTTC
VĐCB: Bật liên tục về phía trước
	PTNN
Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Vè bảo vệ môi trường
	PTTM
Dạy trẻ KNCH bài “ Con diều giấy”

	PTNN
Ôn Dạy trẻ đọc thuộc thơ “Vè bảo vệ môi trường”
	

	Nhánh 2 “ Túi nilong”

	Ngày 1/12/2025
	Ngày 2/12/2025
	Ngày 3/12/2025
	Ngày 4/12/2025
	Ngày 5/12/2025
	Ngày 6/12/2025
	



	
	PTTM
Làm túi giấy thay thế túi li nông EDP
	PTTCKN-XH
Dạy trẻ bảo vệ môi trường (SEL)
	PTNN
Truyện: Vương Quốc rác
	PTNT
Khám phá túi nilong 5E
	 PTTC
VĐCB: Bò trong đường dích dắc qua 5 điểm
	PTNN
Ôn truyện: Vương Quốc rác
	


4. Hoạt động ngoài trời
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	

Nhánh 1 “Giấy”

	Ngày 24/12/2025
	Ngày 25/11/2025
	Ngày 26/11/2025
	Ngày 27/11/2025
	Ngày 28/11/2025
	Ngày 29/11/2025
	

	
	- QS: Con diều giấy
- TCVĐ: Rùa con thi chạy. 
- Chơi tự do
	- Thí nghiệm: Hoa nở trong nước
- TCDG: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do
	- QS: Hướng gió
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	- QS: Luống ngô
- TCVĐ: Nhảy dây
- Chơi tự do
	- QS: Sự nẩy mầm của cây từ củ
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	- QS: Thời tiết
- TCVĐ:  Kéo co
- Chơi tự do
	

	Nhánh 2 “ Túi nilong”

	Ngày 1/12/2025
	Ngày 2/12/2025
	Ngày 3/12/2025
	Ngày 4/12/2025
	Ngày 5/12/2025
	Ngày 6/12/2025
	

	
	- QS : Chậu cây thông minh
- Nhặt lá cây xếp hình bé thích; Nhặt lá cây xếp hình ngôi nhà; Nhặt sỏi xếp hình bé thích  (SEL)
- TCVĐ : Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	QS: Hoa mười giờ
Ai đáng yêu hơn. (SEL)
TCVĐ: Nhảy dây
- Chơi tự do
	- QS : Đếm số lượng hoa đồng tiền
- TCVĐ : kéo co
- Chơi tự do
	- QS: Thời tết
- Trò chuyện với trẻ về bảo vệ  môi trường sống của các con vật sống dưới nước:Không vứt rác, túi nilong, chất bẩn xuống nước   (SEL)
- TCVĐ : Đá bóng
- Chơi tự do
	- QS: luống khoai lang
- Quan sát một số trường hợp nguy hiểm: cháy, ngã xuống nước, chảy máu
Thực hànhgọi người lớn giúp đỡ khi thấy trường hợp nguy hiểm
- TCVĐ : Kéo co
- Chơi tự do
	- QS : Hướng gió
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do
	


5. Vệ sinh, ăn, ngủ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	- Tiếp tục rèn luyện các kĩ năng tự làm một số việc đơn giản 
- Nhắc trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn, khi ăn không bị rơi vãi thức ăn
- Rèn cho trẻ ăn hết xuất các món ăn theo thực đơn của trường.
- Hướng  dẫn trẻ nhận đúng đồ dùng cá nhân của mình để sử dụng, không dùng chung với người khác: ca, cốc uống nước, bàn chải đánh răng, khăn mặt,…
- Rèn thao tác uống nước xúc miệng khi ăn xong, không lấy nước uống quá nhiều.
- Tiếp tục rèn cho trẻ có thói quen đi vệ sinh trước khi đi ngủ.
- Tiếp tục rèn trẻ thói quen tự lấy gối đi ngủ và thu dọn đồ dùng gối, giường sau khi ngủ dậy.
- Dạy trẻ thói quen ngủ riêng (trai, gái), không nói chuyện trong giờ ngủ.
-  Nhắc trẻ khi về nhà phải nhớ mời ông bà , bố mẹ trước khi ăn cơm
*/ Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết rửa tay, rửa mặt theo các bước.
- Trẻ có nề nếp vệ sinh, không xô đẩy nhau, nhận biết được kí hiệu khi đi vệ sinh.
- Trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn. Ăn hết xuất, ăn ngon
- Ngủ sâu giấc, ngủ đúng giờ
- Giáo dục trẻ có thói quen,ý thức vệ sinh cá nhân.
*/ Chuẩn bị:
- Bánh xà phòng, bồn rửa tay, khăn lau tay, khăn lau mặt, thau.
- Bàn ghế đủ cho trẻ, bát thìa, khăn lau miệng, đĩa đựng cơm.
*/ Tổ chức thực hiện:
- Rửa tay: cô cho xếp thành hàng và từng trẻ lên thực hiện thao tác rửa tay vơi 6 bước cơ bản.
- Rửa mặt: cô cho trẻ lần lượt lên lấy khăn theo kí hiệu của mình và đứng về hàng rửa mặt. Rửa xong cô cho trẻ để khăn vào thau. 
- Trẻ ăn: cô cho trẻ ngồi vào bàn, chuẩn bị đầu đủ khăn lau và đĩa đựng cơm vãi. Mỗi trẻ 1 bát 1 thìa tự xúc ăn, mời cô mời bạn trước khi ăn, cô bao quát giúp trẻ cách cầm thìa giữ bát. Động viên trẻ ăn hết xuất.
- Cô cho trẻ xúc miệng nước muối, đi vệ sinh
- Trẻ vào chỗ ngủ đúng nơi quy định.
	


6. Hoạt động chiều

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	

Nhánh 1 “Giấy”

	Ngày 24/12/2025
	Ngày 25/11/2025
	Ngày 26/11/2025
	Ngày 27/11/2025
	Ngày 28/11/2025
	Ngày 29/11/2025
	

	
	- Nhận biết và gọi tên các hình thoi, hình ô van và nhận dạng các hình đó trong thực tế

	- Trẻ thao tác đơn giản với máy tính, mở khóa bằng vân tay, quét mã QR
- Xem quy trình tái chế giấy 
	- Vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích chủ đề điều kỳ diệu từ giấy

	- Nghe và trả lời các câu đố về Điều kỳ diệu từ giấy

	- Trẻ thực hiện  một số quy tắc, luật lệ nơi công cộng: đi nhẹ, nói khẽ nơi công cộng; vứt rác đúng nơi quy định
	- Trò chuyện xem video các vật nguy hiểm
	

	Nhánh 2 “ Túi nilong”

	Ngày 1/12/2025
	Ngày 2/12/2025
	Ngày 3/12/2025
	Ngày 4/12/2025
	Ngày 5/12/2025
	Ngày 6/12/2025
	

	
	- Nghe và hưởng ứng cảm xúc theo bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện bản nhạc trong chu đề tái chế
	- Nghe hát: hãy tái chế tôi; Điều đó tùy thuộc vào hành động của bạn; Không xả rác
	-  Tự tạo ra tiết tấu khi nghe nhạc, nghe hát bằng cách gõ đệm bằng dụng cụ gõ tại chủ đề tái chế

	- Xem hình ảnh, trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm về một số đồ dùng tái chế có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe (túi nilong...)
	- Nhận biết và gọi tên các hình thoi, hình ô van và nhận dạng các hình đó trong thực tế
	- Nghe và hưởng ứng cảm xúc theo bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện bản nhạc trong chu đề tái chế
	



7. Dự kiến nội dung quan sát trẻ
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
   Nhánh 1
	Ngày 24/12/2025
	Ngày 25/11/2025
	Ngày 26/11/2025
	Ngày 27/11/2025
	Ngày 28/11/2025
	Ngày 29/11/2025
	

	
	HĐH + VSAN + HĐC
	TDS + HĐH + VSAN
	HĐH + HĐNT +VSAN
	TDS + HĐH + HĐG
	TDS + HĐH + VSAN
	TDS + HĐH + VSAN
	

	Nhánh 2
	Ngày 1/12/2025
	Ngày 2/12/2025
	Ngày 3/12/2025
	Ngày 4/12/2025
	Ngày 5/12/2025
	Ngày 6/12/2025
	

	
	HĐH + HĐNT +HĐG
	TDS + HĐH + HĐG
	TDS + HĐH + VSAN
	HĐH + VSAN + HĐC
	TDS + HĐH + VSAN
	TDS + HĐH + VSAN
	


V. Kế hoạch hoạt động góc chi tiết
1. Góc phân vai
	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2

	Nấu ăn
	- Trẻ biết nhập vai chơi, thực hiện đúng thao tác hành động của vai: người nấu ăn. 
- Trẻ biết giao tiếp giữa các vai chơi, tạo nhóm chơi, bàn bạc, lựa chọn nội dung chơi phù hợp với chủ đề.
- Trẻ thực hành kỹ năng nấu ăn.
- Cùng trẻ tìm hiểu về đặc điểm một số đồ dùng tái chế có thể sử dụng được
- Trò chuyện về nấu  món ăn, Trò chuyện một số món ăn, các dạng chế biến đơn giản của món ăn. Nhận biết các bữa ăn trong ngày trong CĐ Tái chế
- Dạy trẻ một số kĩ năng an toàn trong ăn uống (SEL)
	 - TC Nấu ăn:
+ Món canh thịt nấu rau ngót
+ Món trứng rán

	+ CB nguyên liệu, đồ dùng đồ chơi:
- Tranh ảnh cô nấu ăn, đi chợ...
- Thực phẩm để trẻ nấu: rau ngót, cá, trứng, rau, dầu ăn...
- Đồ dùng: chảo. xoong nồi.
	x

	x


	Bán hàng
	- Trẻ biết nhập vai chơi, thực hiện đúng thao tác hành động của vai: người bán, mua hàng
- Trẻ biết giao tiếp giữa các vai chơi, tạo nhóm chơi, bàn bạc, lựa chọn nội dung chơi phù hợp với chủ đề.
- Trẻ thực hành kỹ năng bán hàng.
	- TC Bán hàng: Đồ dùng, trang phục của bé( quần áo, mũ, dép…), thực phẩm( rau, quả, củ, tôm, cá, tôm…) cần thiết cho bé
	 - Đồ dùng, trang phục: quần áo, dép, mũ và thực phẩm: Cá, tôm, rau…
- Tiền.
- Túi đựng hàng.

	x

	x






2. Góc học tập
	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2

	* Bé vui học toán
- Xếp tương ứng 1-1
- Ghép đúng số lượng, ghép đôi
- Xếp theo quy tắc xen kẽ a-b.
- Mê cung tư duy toán lôgic
- Bộ đẩy số
- Bảng núm số
- Hoa xoay học toán
	 - Phát triển ngôn ngữ cho trẻ, trẻ có hiểu biết về các đồ dùng tái chế có thể sử dụng và không sử dụng được.
- Trẻ biết xếp tương ứng 1-1.
- Trẻ biết Ghép đúng số lượng, Ghép đôi
- Trẻ biết tạo nhóm có số lượng khác nhau.
- Trẻ biết xếp theo quy tắc xen kẽ a-b.
	- Đếm số lượng xô chậu, chia phần, ghép tương ứng 1-1, 
- Ghép đúng số lượng với số tương ứng, ghép đôi
- Xếp theo quy tắc a-b
	- Cô giáo và các bạn học sinh
- Tranh ảnh, họa báo cũ, ảnh chụp của các bé trong các hoạt động trong ngày của trẻ
- Thẻ số từ 1 - 2, tranh để trẻ tô màu: bút, sách vở, cặp, trang phục học sinh, 
- Đồ chơi công nghiệp

	x
	x

	Góc Sách
- Xem sách, lật mở sách
- Sử dụng rối kể chuyện sáng tạo, kể chuyện theo lời dẫn trên máy tính.
	- Kiến thức: Trẻ biết lấy sách lật mở từng trang để xem tranh đúng chiều.
- Kỹ năng: Trẻ có kĩ năng mở sách, xem tranh, cất sách. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Thái độ: Giáo dục trẻ biết giữ gìn sách, cất sách đúng nơi quy định.

	- Trẻ nhận vai chơi, 
- Trẻ chọn sách theo ý thích lật mở từng trang để xem tranh. 
- Trẻ sử dụng rối để kể những câu chuyện.
- Xem tranh, làm album,  kể truyện về CĐ tái chế.
- Làm album về các đồ dùng tái chế
	Tranh thơ tiềm thức
Hình ảnh, đồ dùng đồ chơi tái chế có thể sử dụng được
- Hình ảnh các đồ dùng tái chế

	x
	x

	Góc khám phá
	- Trẻ biết tên gọi tác dụng và cách sử dụng một số đồ dùng trong tái chế


	- Trẻ gắn hình ảnh về tác dụng cách sử dụng một số đồ dùng trong tái chế
	- Bảng khảo sát
- Hình ảnh bộ phận trên cơ thể, hình ảnh về tác dụng, cách sử dụng một số đồ dùng trong tái chế
	x
	x




3. Góc xây dựng – Lắp ghép
	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó


	
	
	
	
	N1
	N2

	- Xây nhà của bé
	* Kiến thức: Trẻ biết tên góc, tên trò chơi, biết cách chơi, biết xếp các viên gạch, khối gỗ cạnh nhau thẳng hàng thành đường đi. Biết lắp ghép các mảnh ghép thành khuân viên nhà của be
* Kỹ năng: Trẻ có kĩ năng xếp cạnh, xếp chồng, rèn sự nhanh nhẹn, khéo léo.
* Thái độ: Trẻ hứng thú, đoàn kết chơi với bạn trong nhóm, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi.

	- Xây nhà máy giấy.
-Xây nhà máy tái chế. 
(Xây khuôn viên, lắp ghép đồ chơi làm phòng trong nhà, xây khu vườn hoa, vườn cây

	- Mẫu khuôn viên nhà của bé
- Đồ chơi lắp ghép các loại
- Cây xanh, hoa 

	x
	x





4. Góc nghệ thuật 
	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2

	- Trẻ tô, vẽ, dán trang trí các đồ dùng tái chế
- Làm đồ dùng học tập
- Vẽ, nặn, cắt, xé dán về đồ dùng tái chế.
- Làm đồ dùng học tập
- Vẽ, nặn, cắt, xé dán đồ dùng giấy
	- Trẻ hứng thú, tích cực hoạt động, có sáng tạo nghệ thuật đơn giản.
- Rèn các kỹ năng tạo hình cho trẻ.
- Sản phẩm của trẻ thể hiện nhánh giấy, Túi ni lông
- Cất dọn đồ chơi đúng nơi quy đinh sau khi chơi

	- Tranh vẽ các đồ dùng tái chế
-  Các nguyên liệu: Đĩa hình, hột hạt, len, dây lứa, giấy màu, mếch xốp, hộp kem sữa các loại
- Học liệu: mầu vẽ, đất lặn, bảng, khăn lau, hồ dán, kéo
	+ CB nguyên liệu, đồ dùng đồ chơi:
-Mẫu của cô: cách làm Làm khung ảnh, trang trí bưu thiếp tặng cô giáo.
-  Các nguyên liệu: Tranh khung ảnh, hồ dán, cát màu, giấy màu, mếch xốp, hộp kem sữa các loại.
- Học liệu: mầu vẽ, đất lặn, hồ dán, kéo.
+ CB môi trường, bảng chơi, cách hướng dẫn góc chơi
	x
	x



5. Góc kỹ năng

	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2

	- Bộ luồn số, bảng cài khuy áo, tóc tết
- Khối bận rộn gỗ 6 mặt
	 - Rèn kỹ năng tự phục vụ, thao tác phát triển khả năng sáng tạo, khéo léo.
- Bồi dưỡng các kỹ năng sống cho trẻ và rèn luyện tư duy logic, rèn luyện khả năng sử dụng tay và thúc đẩy sự phát triển trí tuệ của trẻ.
 -Trẻ biết cách sử dụng các nguyên vật liệu để tạo ra các sản phẩm đẹp
	- Bé cài khuy áo, tết tóc, luồn số, …
- Đồ chơi khối lập phương bận rộn cho trẻ mới biết đi bao gồm-xoắn ốc đầu nhọn, chốt lò xo, công tắc một chiều, bánh xe vạn năng, công tắc vòi, vít xoay.
	+ CB nguyên liệu, đồ dùng đồ chơi:
- Bảng cài khuy áo, tóc tết
- Khối bận rộn gỗ 6 mặt - CB môi trường, bảng chơi, cách hướng dẫn góc chơi.
	x
	x


















  ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT CHỦ ĐỀ: TÁI CHẾ.
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	Nhận xét của TT chuyên môn


	Người lập kế hoạch
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